DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH /THÀNH 
NĂM 2015
Đơn vị: đồng

	Stt
	Chủ nhiệm đề tài
	Tên đề tài
	Đơn vị
	Kinh phí
	Thời gian 

thực hiện
	Cơ quan

quản lý

	NĂM 2015

	1
	PGS.TS. Phan Tại Huân
	Nâng cao giá trị sử dụng, giái trị gia tăng trái ca cao Đồng Nai, mã số: DTT2014-15-A
	Khoa CNTP
	1.643.450.000
	8/2015-8/2017
	Sở KHCN Đồng Nai

	2
	PGS.TS. Phan Tại Huân
	Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước trái câylên men từ trái mãng cầu ta Tây Ninh
	Khoa CNTP
	480.000.000
	8/2015-8/2016
	Sở KHCN Tây Ninh

	3
	TS. Lê Quốc Tuấn
	Nghiên cứu sử dụng tuyến trùng để đánh giá chất lượng đất trồng hồ tiêu và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường đất nhằm hạn chế dịch bệnh, đảm bảo được hệ sinh thái đất trong phát triển bền vững vùng trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai
	K.MTTN
	750,000,000
	2015-2017 
	Sở KHCN tỉnh Gia Lai

	4
	TS. Lê Anh Đức
	Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến mủ trôm
	P.SĐH
	650,000,000
	2015-2017
	Sở KHCN tỉnh Bình Thuận

	5
	TS. Võ Thái Dân
	Phục trang giống và xây dựng quy trình nhân giống một số cây bản địa được trồng làm rau
	Khoa Nông học
	
	2015-2017
	Sở KHCN TPHCM



	6
	TS. Trần Thị Quỳnh Lan
	Nghiên cứu sử dụng thực khuẩn thể (bacteriophage) trong kiểm soát vi khuẩn Clostridium perfringens nhiễm trên gà
	Khoa CNTY
	580,000,000
	2015-2017
	Sở KHCN TPHCM



	7
	PGS.TS. Vũ Cẩm Lương
	Thu thập và bảo tồn nguồn gen cá cảnh bản địa trên thị trường TP.HCM
	Khoa Thủy sản
	2,500,000,000
	2015-2019
	Sở KHCN TPHCM

	8
	ThS. Nguyễn Văn Công Chính
	Thiết kế, chế tạo máy thu hoạch và máy rửa kết hợp phân loại nghêu
	K.CKHCN
	585,000,000
	2015-2016
	Sở KHCN TP. HCM

	9
	PGS.TS Lê Thanh Hùng
	Nghiên cứu sản xuất bột gan mực từ phế liệu chế biến thủy sản và đánh giá khả năng sử dụng bột gan mực trong thức ăn tôm thẻ
	K. Thủy sản
	740.000.000


	8/2015 – 8/2017
	Sở KH&CN TPHCM

	10
	TS. Lê Trung Thiên
	Xây dựng quy trình chế biến một số sản phẩm từ trái thanh long Tiền Giang và Đánh giá thị hiếu người tiêu dùng của các sản phẩm
	K. Công nghệ thực phẩm
	6.067.867.000
	10/2015-10/2017
	Sở KH&CN Tiền Giang

	11
	TS. Hồ Thị Kim Hoa
	Khảo sát tình trạng gây ô nhiễm môi trường và phát tán các vi khuẩn đề kháng đối với kháng sinh từ chất thải của các cơ sở chăn nuôi heo quy mô vừa và nhỏ ở Tiền Giang và đề xuất các giải pháp khắc phục
	K. Chăn nuôi Thú y
	658.059.000
	11/2015-10/2017
	Sở KH&CN Tiền Giang

	12
	PGS.TS. Nguyễn Huy Bích
	Ứng dụng cơ giới hóa để nâng cao năng suất và hiệu quả của sản xuất lúa tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	K. Cơ khí – Công nghệ
	1.095.640.000


	2015-2017
	UBND huyện Long Thành


